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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	  Số:      /2022/NQ-HĐND 
	     Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2022



    (Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;


Xét Tờ trình số ....../TTr-UBND ngày ..... tháng .... năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số ......./BC-HĐND ngày .... tháng .... năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.
2. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn (sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn), bao gồm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật đóng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của tỉnh.
b) Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh quyết định công nhận hoặc ủy quyền công nhận.

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Nghị quyết này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nghề truyền thống là nghề hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.

2. Làng nghề là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, làng hoặc các điểm dân cư tương tự tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

3. Làng nghề truyền thống là làng nghề có nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời.

Điều 3. Các hoạt động ngành nghề nông thôn

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
Điều 4. Nguyên tắc và phương thức hỗ trợ 
1. Nguyên tắc hỗ trợ: 
a) Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết này thì không được hưởng hỗ trợ từ quy định khác và ngược lại. 
b) Ưu tiên hỗ trợ cho những cơ sở ngành nghề nông thôn: áp dụng công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; áp dụng sản xuất sạch hơn; có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; đã di dời đến các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm làng nghề hoặc đến địa điểm quy hoạch; có liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; có gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; có gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, làng quê, làng nghề; sản xuất các sản phẩm từ phế, phụ nông nghiệp; có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được công nhận, có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương; có thị trường tiêu thụ ổn định.
2. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau đầu tư (trừ nội dung tại Điều 7, Điều 8 Nghị quyết này).
Điều 5. Điều kiện hỗ trợ

1. Điều kiện hỗ trợ đối với cơ sở ngành nghề nông thôn
Các cơ sở ngành nghề nông thôn được hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Có tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết này.

b) Có kế hoạch đề nghị hỗ trợ được UBND cấp huyện phê duyệt.

c) Cam kết chưa nhận được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung hỗ trợ.

d) Chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

2. Điều kiện hỗ trợ nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh quyết định công nhận hoặc ủy quyền công nhận. 

Điều 6. Nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (kể cả ngành nghề nông thôn trong làng nghề, làng nghề truyền thống) 
1. Hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư đến các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; cụm làng nghề hoặc đến địa điểm quy hoạch, bao gồm các chi phí: Tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị, nhà xưởng. Mức hỗ trợ tối đa 50 % chi phí nhưng không quá 150 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông thôn.
2. Hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại cơ sở ngành nghề nông thôn: Mức hỗ trợ tối đa 50 % chi phí nhưng không quá 240 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông thôn.
3. Hỗ trợ lãi suất vốn vay để mua nguyên vật liệu; đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ: Mức hỗ trợ tối đa 50 % lãi suất cho các khoản vay trong 02 năm đầu nhưng không quá 400 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông thôn. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với các khoản vay trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam trả nợ trước hoặc trong hạn, không áp dụng đối với các khoản vay đã quá thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng. Với mức lãi suất cho vay thấp trong khung lãi suất áp dụng cho các khoản vốn đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ của Ngân hàng phát triển Việt Nam. 
Khi Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành theo thời gian, trường hợp cơ sở ngành nghề nông thôn đã được cấp có thẩm quyền thống nhất hỗ trợ lãi suất tiền vay trước thời điểm 31/12/2025 thì được hỗ trợ lãi suất cho đến hết thời hạn hỗ trợ vay vốn.

4. Hỗ trợ đào tạo nhân lực
a) Người làm nghề truyền thống, người làm nghề tại làng nghề, làng nghề truyền thống và làm việc tại các cơ sở ngành nghề nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

b) Các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở lớp truyền nghề được hỗ trợ chi phí lớp học. Mức hỗ trợ 100 % định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn, làng nghề: Mức hỗ trợ 100 % mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Thời gian hỗ trợ tối đa là 03 năm, kể từ ngày thụ hưởng chính sách. 
Điều 7. Nội dung, mức hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Hỗ trợ tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận, xây dựng cổng chào hoặc biển quảng bá sản phẩm nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND tỉnh quyết định công nhận hoặc ủy quyền công nhận. Nghề truyền thống: Mức hỗ trợ 45 triệu đồng/nghề. Làng nghề: Mức hỗ trợ 75 triệu đồng/làng nghề. Làng nghề truyền thống: Mức hỗ trợ 90 triệu đồng/làng nghề. Hỗ trợ kinh phí trực tiếp tại Quyết định công nhận.
Điều 8. Nội dung, mức chi hỗ trợ quản lý Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề 

Cơ quan quản lý kinh phí Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề cấp huyện được phân bổ, sử dụng tối đa 1,5 % kinh phí Nghị quyết do cấp có thẩm quyền giao hàng năm để hỗ trợ triển khai thực hiện các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, chi khác (nếu có). Nội dung, mức chi cụ thể thực hiện theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 9. Kinh phí thực hiện 
1. Tổng nhu cầu kinh phí: Khoảng 87.365,25 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

2. Phân kỳ kinh phí: 

Năm 2023: 29.121,75 triệu đồng, Năm 2024: 29.121,75 triệu đồng, Năm 2025: 29.121,75 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện


Các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối ngân sách: Ngân sách tỉnh 30%, ngân sách cấp huyện và nguồn vốn hợp pháp khác 70%.


Các huyện thuộc khu vực đồng bằng (trừ các địa phương tự cân đối ngân sách): Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách cấp huyện và nguồn vốn hợp pháp khác 50%.


Các huyện thuộc khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách cấp huyện và nguồn vốn hợp pháp khác 30%.


Riêng kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh, hằng năm bố trí trong khả năng cân đối ngân sách: tối đa 12.000,00 triệu đồng để thực hiện (cả giai đoạn 2023-2025 tối đa 36.000,00 triệu đồng). 


Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Những nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.
4. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

5. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, phát sinh Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng ..... năm 2022.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày ..... tháng ...... năm 2022./.

	Nơi nhận
:                                                         

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- VP: QH, CTN, CP;

- Ban CTĐB-UBTVQH;

- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;

- BTVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các ban của HĐND tỉnh;




- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;    

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- TTXVN tại Quảng Nam;

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;

- Lưu: VT, TH.


	CHỦ TỊCH

Phan Việt Cường



� Gửi qua trục văn bản liên thông.





